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A. MÔN TOÁN 

1. Số và phép tính: 

- Số tự nhiên: Đọc, viết, cấu tạo thập phân, số chẵn, số lẻ, dãy số tự nhiên, so sánh 

cá số, làm tròn số; Các phép tính với số tự nhiên (phép cộng, trừ số có nhiều chữ 

số (có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp), thực hiện nhân với số có 2 chữ số, 

chia cho số có 2 chữ số; vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp để tính toán; biểu 

thức số và chữ. 

- Phân số: Khái niệm, tính chất cơ bản, so sánh, rút gọn, quy đồng mẫu số; Các 

phép tính cộng, trừ (cùng mẫu số, khác mẫu số), nhân, chia phân số. 

2. Đo lường 

- Các đơn vị đo khối lượng (yến, tạ, tấn, kg).  

- Các đơn vị đo thời gian (giây, thế kỉ) và quan hệ với đơn vị đã học 

- Các đơn vị đo diện tích mm2 , cm2, dm2, m2 

- Đơn vị đo góc: độ (0) 

3. Hình học 

- Nhận biết hình bình hành, hình thoi. 

- Đo góc, vẽ hình 

4. Giải toán có lời văn: 

- Tìm số trung bình cộng. 

- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. 

- Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông. 

- Tìm phân số của một số. 

5. Yếu tố thống kê, xác suất: 

- Nhận biết, cách sắp xếp dãy số liệu thống kê. 

- Đọc, xếp được số liệu vào biểu đồ cột, nhận xét, xử lý số liệu trong biểu đồ cột. 

- Kiểm đếm số lần lặp lại của một khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện. 

B. MÔN TIẾNG VIỆT 

1. Đọc: Đọc một đoạn văn bản khoảng 85-90 tiếng và trả lời câu hỏi có liên quan 

đến nội dung đoạn văn bản đó. 



 

2. Luyện từ và câu 

+ Câu 

+ Hai thành phần chính của câu (Chủ ngữ và vị ngữ). 

+ Trạng ngữ: Chỉ thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện 

+ Dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn. 

+ Viết tên cơ quan, tổ chức. 

+ Lựa chọn từ ngữ 

3. Viết 

- Viết đoạn văn tưởng tượng. 

- Viết bài văn miêu tả cây cối. 

III. MÔN KHOA HỌC 

Ôn tập các bài học trong chủ đề: 

- Chủ đề 4: Nấm 

- Chủ đề 5: Con người và sức khỏe 

- Chủ đề 6: Sinh vật và môi trường (Bài 29: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên) 

IV. MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 

 Ôn tập các bài học trong chủ đề: 

- Chủ đề 4: Duyên hải miền Trung 

- Chủ đề 5: Tây Nguyên 

- Chủ đề 6: Nam Bộ ( Bài 24 Thiên nhiên vùng Nam Bộ + Bài 25 Dân cư và hoạt 

động sản xuất ở vùng Nam Bộ). 

V. MÔN CÔNG NGHỆ 

Ôn tập các bài học trong chủ đề chủ đề 2: Thủ công kĩ thuật (Từ bài 8 đến bài 12). 

Bài 8: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật  

Bài 9: Lắp ghép mô hình cái đu  

Bài 10: Lắp ghép mô hình robot  

Bài 11: Đồ chơi dân gian  

Bài 12: Làm chong chóng  


